VẬN DỤNG CÁC KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4,5
I. LÍ DO LỰA CHỌN CHUYÊN ĐỀ
Năm học 2022-2023 là năm học mà cấp Tiểu học tiếp tục thực hiện Chương trình thay sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,2,3. Đây là chương trình đòi hỏi sự đổi mới thực sự trong cả cách dạy của giáo viên và cách học của học sinh. Việc áp dụng các kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy học có ý nghĩa đặc biệt và góp phần quan trọng cho sự đổi mới này bởi tính đa dạng, phong phú của nó. Không chỉ với lớp 1,2,3 mà cả lớp 4,5 giáo viên cũng cần tiếp cận và vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học vì đây sẽ là bước đệm cho việc thực hiện thay SGK lớp 4 vào năm học sau. 
Các kĩ thuật dạy học tích cực không chỉ giúp phát huy sự tham gia hoạt động tích cực, chủ động của học sinh vào quá trình dạy học mà còn kích thích tư duy, đánh thức sự sáng tạo của học sinh, là động lực thúc đẩy sự cộng tác làm việc của học sinh, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho người học một cách đầy đủ hơn. Tăng cường việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ giáo viên - học sinh theo hướng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên cạnh việc học tập những tri thức và kỹ năng riêng lẻ của các môn học chuyên môn cần bổ sung các chủ đề học tập tích hợp liên môn nhằm phát triển năng lực giải quyết các vấn đề phức hợp. Phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành và phát triển năng lực tự học (sử dụng sách giáo khoa, nghe, ghi chép, tìm kiếm thông tin,...), trên cơ sở đó trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy. Để đạt được điều này đòi hỏi người giáo viên cần phải nghiên cứu thật kĩ để vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực một cách linh hoạt, phù hợp giúp học sinh tiếp thu được lượng kiến thức khổng lồ và tìm tòi, sáng tạo nhiều điều mới lạ, giúp cho giờ học trở nên thú vị, bổ ích và thu hút các em hơn. Thông qua đó, các em được phát triển về năng lực, phẩm chất nhằm đáp ứng theo chương trình GDPT 2018. 
Trong những năm gần đây, vấn đề vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy luôn được các nhà trường hết sức quan tâm nhưng không phải trường, giáo viên nào cũng hiểu và vận dụng nó đạt hiệu quả như mong muốn. Tiếng Việt là một môn học có vai trò đặc biệt quan trọng trong chương trình Tiểu học. Đây là môn học có nhiều phân môn nên giáo viên có thể vận dụng đa dạng nhiều kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy. Có rất nhiều kĩ thuật dạy học tích cực và giáo viên hoàn toàn có thể lựa chọn sao cho phù hợp với không gian lớp học và đối tượng học sinh lớp mình. 
Xuất phát từ thực trạng dạy học Tiếng Việt lớp 4,5 và việc tiếp cận dạy học theo hướng phát triển các năng lực, phẩm chất học sinh đáp ứng chương trình 2018, tôi đã nghiên cứu và thực hiện chuyên đề “Vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực ở môn Tiếng Việt lớp 4,5”. 
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
* Kĩ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của giáo viên và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Kĩ thuật dạy học tích cực là thuật ngữ dùng để chỉ các kĩ thuật dạy học có tác dụng phát huy tính tích cực học tập của học sinh. Ví dụ: Kĩ thuật “Mảnh ghép”, “Khăn trải bàn”, kĩ thuật Trình bày một phút; đặt câu hỏi; động não, xích xe tăng, hẹn hò,….

* Sự phân biệt giữa kĩ thuật dạy học và phương pháp dạy học nhiều khi không rõ ràng. Có thể hiểu rằng: Khi sử dụng phương pháp dạy học ta cần phải có các kĩ thuật dạy học. Ví dụ: Khi sử dụng phương pháp vấn đáp giáo viên phải có kĩ thuật đặt câu hỏi,….

Trong phạm vi chuyên đề này, tôi xin chia sẻ chủ yếu về các kĩ thuật dạy học tích cực mà tôi đã áp dụng được trong dạy học môn Tiếng Việt khi dạy lớp 4; đó là: kĩ thuật Đặt câu hỏi, kĩ thuật “Các mảnh ghép”, kĩ thuật “Khăn trải bàn”, kĩ thuật Trình bày một phút và kĩ thuật Sơ đồ tư duy. Các kĩ thuật này đều được vận dụng khá phổ biến, rất dễ thực hiện, phù hợp với năng lực của học sinh lớp 4,5, giúp các em phát huy tính tích cực trong học tập theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

1. Kĩ thuật Đặt câu hỏi
* Khái niệm:

Trong qua trình dạy học, giáo viên đặt câu hỏi khi sử dụng phương pháp vấn đáp, phương pháp thảo luận. Mục đích của việc đặt câu hỏi rất khác nhau: có lúc để kiểm tra việc nắm kiến thức, kĩ năng của học sinh; có lúc để hướng dẫn tìm tòi, khám phá tri thức; có lúc để giúp các em cũng cố, hệ thống kiến thức đã học. Kĩ thuật này được áp dụng nhằm gợi mở, dẫn dắt học sinh tìm hiểu, khám phá thông tin, kiến thức, kĩ năng mới, để đánh giá kết quả học tập của học sinh. Học sinh cũng phải sử dụng câu hỏi để hỏi lại, hỏi thêm giáo viên và học sinh khác về những nội dung bài học chưa sáng tỏ. 

Kĩ thuật đặt câu hỏi theo 4 cấp độ nhận thức là: biết; hiểu; vận dụng; phân tích; tổng hợp; đánh giá.
Sử dụng câu hỏi có hiệu quả đem lại sự hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh – giáo viên và học sinh – học sinh. Kĩ năng đặt câu hỏi càng tốt thì mức độ tham gia của học sinh càng nhiều; học sinh sẽ học tập tích cực hơn.

* Mục đích sử dụng câu hỏi trong dạy học:

– Kích thích, dẫn dắt học sinh suy nghĩ, khám phá tri thức mới, tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào quá trình dạy học.
– Kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng của học sinh và sự quan tâm, hứng thú của các em đối với nội dung học tập

– Thu thập, mở rộng thông tin, kiến thức.
* Các dạng câu hỏi thường dùng trong dạy học

Hiện nay có rất nhiều cách phân loại câu hỏi khác nhau. Tuy nhiên, nếu xét trong lĩnh vực dạy học và dựa trên mục đích, chức năng của câu hỏi thì có thể phân ra các loại câu hỏi sau:

+ Câu hỏi đóng: Là dạng câu hỏi đơn giản chỉ có thể trả lời Đúng – Sai, Có – Không hoặc có thể trả lời bằng một từ hoặc một câu ngắn. 
+ Câu hỏi mở: Là dạng câu hỏi có nhiều hướng trả lời hay nhiều đáp án chấp nhận được thường được dùng để đánh giá và thảo luận. 

+ Câu hỏi giả định: Là dạng câu hỏi kích thích học sinh suy nghĩ vượt khỏi khuôn khổ của các tình huống được giáo viên đưa ra.

+ Câu hỏi hành động: Là dạng câu hỏi giúp học sinh lập kế hoạch và triển khai các ý tưởng vào tình huống thực tế.

+ Câu hỏi làm rõ: Là câu hỏi khai thác, thu thập thêm thông tin. 
+ Câu hỏi mở rộng: Là câu hỏi khuyến khích sự trình bày, phân tích, giải thích, mở rộng, đào sâu suy nghĩ. 

+ Câu hỏi so sánh: Là câu hỏi yêu cầu so sánh, đánh giá, bình luận. 

+ Câu hỏi tóm tắt: Là câu hỏi yêu cầu trình bày vắn tắt nội dung đã học. 

* Quy trình đặt câu hỏi.

Trong kỹ thuật đặt câu hỏi giáo viên cũng cần phải nắm rõ quy trình để đưa ra câu hỏi phù hợp đúng thời điểm.

- Bước 1. Chuẩn bị câu hỏi: xác định nội dung và ý chính của nội dung học tập, hỏi về những gì, hỏi để làm gì?
- Bước 2. Đối chiếu và thích ứng các câu hỏi với đặc điểm và trình độ khác nhau của học sinh. 
- Bước 3. Lựa chọn ngôn từ diễn đạt phù hợp khi đặt câu hỏi.
 Câu hỏi đưa ra càng ngắn gọn, ít từ, ít mệnh đề, ít cấu trúc, ít thuật ngữ mới lạ càng tốt.
- Bước  4. Khích lệ học sinh tư duy để trả lời câu hỏi.
- Bước 5. Duy trì tiến trình hỏi – đáp bằng câu hỏi bổ trợ, mở rộng.
- Bước 6. Đánh giá và thu thập thông tin phản hồi về quá trình học tập. 

* Ưu điểm:

- Kích thích tính tích cực, độc lập sáng tạo trong học tập của học sinh.

- Bồi dưỡng cho học sinh năng lực diễn đạt những vấn đề học tập bằng lời.
- Giúp giáo viên thu thập thông tin từ phía học sinh để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học.
- Tạo không khí học tập sôi nổi trong giờ học.  
* Hạn chế:

Nếu người giáo viên chưa có nghệ thuật tổ chức, điều khiển phương pháp đàm thoại thì mang một số hạn chế sau:
- Dễ làm mất thời gian, ảnh hưởng tới việc thực hiện kế hoạch bài học.
- Có thể biến đàm thoại thành cuộc tranh luận giữa GV và học sinh, giữa các thành viên của lớp với nhau.                                
* Một số lưu ý

- Giáo viên cần chuẩn bị thật tốt hệ thống câu hỏi. Các câu hỏi có liên quan chặt chẽ với nhau, câu hỏi trước là tiền đề cho câu hỏi sau, câu hỏi sau là sự kế tục và phát triển kết quả của câu hỏi trước. Mỗi câu hỏi là một cái “nút” của từng bộ phận mà học sinh cần lần lượt tháo gỡ thì mới được kết quả cuối cùng.

- Để tăng thêm hiệu quả của việc sử dụng phương pháp vấn đáp, GV cần tổ chức đối thoại theo nhiều chiều: GV-HS, HS-HS và HS-GV.  

- Câu hỏi phải liên quan đến việc thực hiện mục tiêu bài học; ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu; câu hỏi phù hợp với trình độ HS, kích thích suy nghĩ của học sinh.

- Các câu hỏi nên được sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Không hỏi nhiều vấn đề cùng một lúc.
- Sử dụng câu hỏi mở và câu hỏi đóng phù hợp với từng trường hợp: Khi kiểm tra sử dụng câu hỏi đóng. Khi cần mở rộng ý ta dùng câu hỏi mở. 
* Vận dụng:

Kĩ thuật Đặt câu hỏi thường được tôi vận dụng vào phần tìm hiểu bài, tìm hiểu nội dung câu chuyện của các tiết Tập đọc, Kể chuyện hay phần hình thành kiến thức mới ở các tiết Luyện từ và câu hay Tập làm văn. Tuy nhiên, với mỗi kiểu bài, tôi sẽ sử dụng các loại câu hỏi khác nhau cho phù hợp, kích thích khả năng tư duy ở học sinh.
* Ví dụ: Bài Tập đọc Chị em tôi (Tiếng Việt lớp 4, tập một, trang 59,60).
Khi cho học sinh tìm hiểu nội dung bài đọc. Ngoài các câu hỏi trong SGK, tôi còn đưa thêm một số câu hỏi nhỏ giúp học sinh dễ dàng hơn trong việc nắm được nội dung của từng đoạn và của cả câu chuyện.

- GV lần lượt nêu từng câu hỏi, sau mỗi câu hỏi mời một số HS trả lời, các HS khác bổ sung ý kiến. 
* Tìm hiểu đoạn 1:
+ Cô chị nói dối ba để đi đâu?

+ Cô có đi thật không? Em đoán xem cô đi đâu?

+ Cô chị đã nói dối cha như vậy đã nhiều lần chưa? Vì sao cô đã nói dối được nhiều lần như vậy?

+ Thái độ của cô sau mỗi lần nói dối ba như thế nào?

+ Vì sao mỗi lần nói dối, cô lại thấy ân hận?

- Đoạn 1 nói lên điều  gì?

* Tìm hiểu đoạn 2:

+ Cô em đã làm gì để chị mình thôi nói dối?

+ Cô chị nghĩ ba sẽ làm gì khi biết mình hay nói dối?

+ Thái độ của ba lúc đó như thế nào?
- Nội dung đoạn 2 là gì?

+ Vì sao cách làm của cô em lại giúp chị tỉnh ngộ?

+ Cô chị đã thay đổi như thế nào?
- Để rút ra được nội dung, ý nghĩa của câu chuyện, tôi cho học sinh đọc lướt bài và dùng câu hỏi tóm tắt (Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?) để học sinh rút ra nội dung. Sau đó, tôi còn sử dụng thêm câu hỏi mở để học sinh đặt tên khác cho câu chuyện hoặc để học sinh rút ra bài học cho bản thân sau khi học bài tập đọc này. Từ đó, tôi giáo dục các em không nên nói dối, phải trung thực,….
2. Kĩ thuật “Khăn trải bàn”

* Khái niệm: 
Kĩ thuật “Khăn trải bàn” cũng là phương pháp dạy học tích cực, là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm. Mỗi HS sẽ tự thực hiện nhiệm vụ, sau đó trình bày trước nhóm, nhóm thảo luận để đi đến kết luận chung của cả nhóm.  

* Mục đích của kĩ thuật: 
+ Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực.
+ Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS.
+ Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS.

+ Kĩ thuật này giúp cho hoạt động nhóm có hiệu quả hơn, mỗi học sinh đều phải đưa ra ý kiến của mình về chủ đề đang thảo luận, không ỷ lại vào các bạn học khá, giỏi.

* Tác dụng của kĩ thuật: 

+ HS học được cách tiếp cận với nhiều giải pháp và chiến lược khác nhau.

+ Rèn cho HS các kĩ năng sống như: Kỹ năng tư duy phê phán, kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp.

+ Tạo cơ hội cho học tập phân hóa.

+ Giúp phát triển các mối quan hệ giữa HS với HS dựa trên sự tôn trọng, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác.

+ Giúp HS quản lý được ý thức và kết quả làm việc của mỗi cá nhân HS, tránh tình trạng chỉ có một số HS làm việc, HS khác thì không. 

* Cách tiến hành: 
Bước 1: GV chia học sinh thành các nhóm và phát cho mỗi nhóm một tờ giấy. Trên tờ giấy chia thành các phần gồm phần chính giữa và các phần xung quanh tương ứng với số học sinh trong nhóm. Phần chính giữa để ghi tiêu đề của vấn đề cần thảo luận. 
Bước 2: Mỗi HS làm việc độc lập trong khoảng vài phút, tập trung suy nghĩ trả lời câu hỏi của giáo viên đưa ra theo vốn hiểu biết của bản thân và viết vào phần giấy của mình.

Bước 3: Hết thời gian làm việc cá nhân, HS thảo luận nhóm rồi thống nhất các ý kiến cá nhân thành ý kiến chung rồi viết vào phần chính giữa của tờ giấy.

Bước 4: Nhóm trưởng báo cáo kết quả thảo luận.

Bước 5: GV nhận xét, kết luận.     
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* Sau khi các nhóm hoàn thành nhiệm vụ, giáo viên có thể gắn các mẫu giấy “khăn trải bàn” lên bảng để cả lớp cùng nhận xét. Có thể thay số bằng tên của học sinh để sau đó giáo viên có thể đánh giá được khả năng nhận thức của từng học sinh về chủ đề được nêu.

* Vận dụng:
- Kĩ thuật “Khăn trải bàn” có thể áp dụng với các dạng bài: bài mới, bài luyện tập với số lượng người: 4 người/ nhóm.

- Trong quá trình nghiên cứu vận dụng vào dạy học, tôi nhận thấy kĩ thuật này có điểm bất cập là: Nếu sử dụng giấy A0, A1 hoặc A2 để làm khăn trải bàn như hiện nay thì sẽ mất thời gian để chuẩn bị giấy cho mỗi lần sử dụng, thời gian phát giấy và thời gian gắn giấy trên bảng khi báo cáo kết quả. Hơn nữa, hầu hết các phòng học hiện nay đều kê theo bàn 2 học sinh ngồi rất khó để các nhóm phủ giấy lên bàn cùng viết đáp án hay ý kiến riêng của mình, dẫn tới lúng túng, gây mất trật tự, mất thời gian và mất đi tính chủ động, sáng tạo. Đặc biệt là những em chậm tiến sẽ trông chờ vào các bạn viết trước để chép lại, lúc đó kĩ thuật dạy học nàysẽ không còn tác dụng nữa.

Để khắc phục nhược điểm này, tôi xin đưa ra các cách sau:

Cách 1: Dùng bảng phoóc và bút dạ. 

Cách thức: Tôi chia lớp ra làm các nhóm, mỗi nhóm 4 em ngồi ở hai bàn trên, dưới gần nhau. Giáo viên sẽ trang bị cho mỗi nhóm một bảng phoóc hình vuông có cạnh (70x70)cm, giẻ lau, bút dạ để sử dụng cho cả năm học. Học sinh chỉ cần chuẩn bị một lần để dùng cho mọi tiết học. Để tăng độ cứng, ở viền bảng tôi dùng nẹp nhôm nhỏ và bố trí các móc treo để thao tác treo bảng được nhanh hơn. Đồng thời, tôi sẽ kẻ bảng chia ô, đánh số thứ tự nhóm vào góc sẵn trước đó.

Sơ đồ cách để bảng phoóc phủ bàn và tư thế ngồi viết của học sinh trong mỗi nhóm:





Cách kê bảng và tư thế ngồi như trên có thể giúp học sinh của mỗi nhóm cùng viết một lúc. Nhóm trưởng viết ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa theo hướng chính của bảng. Để thuận tiện cho việc này, nên để bảng lúc đầu sao cho hướng chính của bảng về phía nhóm trưởng. Khi thu bảng, tùy theo số lượng bảng của các nhóm, giáo viên sẽ chia số bảng ra làm hai hoặc ba lượt, sau đó treo lên bảng chính như hình vẽ minh họa dưới đây:





Như vậy, nếu có ý thức giữ gìn tốt thì chỉ một bảng nhỏ như vậy thôi các nhóm có thể dùng được rất nhiều lần trong cả năm học, còn GV có thể sử dụng kĩ thuật này nhiều lần trong một tiết dạy mà không mất nhiều thời gian và công sức.

Cách 2: Dùng bảng nhóm kết hợp với bảng cá nhân tự thiết kế.
Bảng nhóm được làm từ nhựa nhẹ, dễ sử dụng, được cấp cho các nhà trường. Bảng có 2 mặt, 1 mặt màu xanh dùng viết phấn, 1 mặt màu trắng dùng viết bút dạ. 
+ Nếu số học sinh trong nhóm quá đông, không đủ chỗ trên “khăn trải bàn”, tôi có thể phát cho học sinh những mảnh giấy nhỏ (giấy note, giấy ô li (kẻ ngang) còn thừa, …) để học sinh ghi ý kiến cá nhân, sau đó đính vào phần xung quanh “khăn trải bàn”.
+ Trong quá trình thảo luận thống nhất ý kiến, đính những ý kiến thống nhất vào giữa hoặc vào 1 phía của “khăn trải bàn”. Những ý kiến trùng nhau có thể đính chồng lên nhau.

+ Những ý kiến không thống nhất, cá nhân có quyền bảo lưu và được giữ lại ở phần xung quanh của “khăn trải bàn”.

[image: image4.png]



[image: image5.png]- Y KIEN CHUNG CUA NHOM





* Ví dụ: Bài LTVC: Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi (Tiếng Việt 4, tập một). Ở Bài tập 2 (Tìm thêm từ ngữ chỉ các đồ chơi hoặc trò chơi khác), tôi có thể vận dụng kĩ thuật “Khăn trải bàn”.
Bước 1: Với số lượng học sinh lớp mình khá đông (32 học sinh), tôi chia học sinh thành các nhóm (mỗi nhóm có 6,7 học sinh) và phát cho mỗi nhóm một bảng phụ và mỗi học sinh 1 tờ giấy nhớ, trên đó chia thành các phần gồm phần chính giữa và 6 phần xung quanh tương ứng với 6 học sinh trong nhóm. Phần chính giữa chia thành 2 cột ghi tên: Đồ chơi và Trò chơi.
Bước 2: Tôi tổ chức cho học sinh thi đua làm việc độc lập trong khoảng 2 phút, tập trung suy nghĩ và viết các từ ngữ chỉ các đồ chơi và trò chơi vào giấy nhớ sau đó gắn vào phần của mình trên bảng nhóm.

Bước 3: Hết thời gian làm việc cá nhân, học sinh thảo luận nhóm (3 phút) rồi thống nhất các ý kiến cá nhân thành ý kiến chung rồi viết các từ tìm được vào phần chính giữa của bảng nhóm.
Bước 4: Các nhóm gắn bảng kết quả. Nhóm trưởng đại diện báo cáo kết quả thảo luận trước lớp; nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 5: GV nhận xét, kết luận từ ngữ chỉ các đồ chơi hoặc trò chơi kết hợp giáo dục học sinh nên hoặc không nên tham gia trò chơi nào.     

3. Kĩ thuật “Các mảnh ghép”

* Khái niệm:
Là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm, nhằm:

- Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp (có nhiều chủ đề).
- Kích thích sự tham gia tích cực của HS.
- Nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp tác (Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 1 mà còn phải truyền đạt lại kết quả vòng 1 và hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 2).
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* Cách tiến hành 
+ Kĩ thuật mảnh ghép được sử dụng bởi hai vòng làm việc nhóm.

* Vòng 1: Nhóm chuyên gia

Bước 1: Thành lập nhóm chuyên gia

 GV chia lớp thành các nhóm tương đương với các đơn vị kiến thức trong bài. GV có thể đánh số thứ tự các thành viên trong nhóm, hoặc sử dụng các thẻ màu để vòng 2 tạo nhóm mới bằng các số của các em.  

Bước 2: GV giao nhiệm vụ

Mỗi nhóm được giao cùng thực hiện một trong các nhiệm vụ. Ví dụ:

+ Nhóm 1: Nhiệm vụ A

+ Nhóm 2: Nhiệm vụ B

+ Nhóm 3: Nhiệm vụ C

+ Nhóm 4: Nhiệm vụ D                           

Bước 3: HS làm việc cá nhân
Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi, chủ đề và ghi lại những ý kiến của mình vào phiếu học tập cá nhân.

Bước 4: HS làm việc nhóm

 - Các thành viên chia sẻ, thống nhất ý kiến, đảm bảo các thành viên trong nhóm trả lời được câu hỏi được giao. Sau đó thống nhất để viết vào phiếu học tập của nhóm mình.

Như vậy ở vòng 1, các em sẽ hoàn thành được một mảnh ghép trong các mảnh ghép của cả bài. 

* Vòng 2: Nhóm mảnh ghép

Bước 1: Thành lập nhóm mảnh ghép

HS di chuyển vào nhóm mới, lúc này, các nhóm mới được tạo bởi mỗi thành viên của nhóm cũ, lúc này mỗi thành viên nhóm mới sẽ hội tụ đầy đủ các thành viên của nhóm 1,2,3,4. Mỗi nhóm mới sẽ có các thành viên có kiến thức chuyên sâu về nội dung kiến thức ở vòng 1 mà HS đã tìm hiểu.

Bước 2: GV giao nhiệm vụ
- Các thành viên sẽ chia sẻ với những nội dung tìm hiểu ở vòng 1 (thành viên nhóm 1 cũ sẽ chia sẻ kết quả thảo luận của nhóm mình ở vòng 1 cho các thành viên của các nhóm 2,3,4. Thành viên nhóm 2 cũ sẽ chia sẻ kiến thức của nhóm mình cho các thành viên ở nhóm 1,3,4, …..)

Sau khi chia sẻ xong, cả nhóm sẽ hoàn thành các mảnh ghép của phần kiến thức còn lại. Nhờ sự chia sẻ của các thành viên của các nhóm cũ như vậy mà các thành viên ở nhóm mới sẽ có kiến thức về toàn bộ kiến thức của bài.

Như vậy sau các lượt chia sẻ, học sinh sẽ được trình bày và nghe các bạn trình bày, bổ sung ý kiến. Các câu hỏi và câu trả lời của vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau, bổ sung ý kiến cho nhau. 

Bước 3: Các nhóm trình bày kết quả thảo luận

- GV gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: GV chốt kiến thức
*Ví dụ minh họa: 

Áp dụng vào phần Tìm hiểu bài Tập đọc: Những hạt thóc giống (Tiếng Việt 4, tập một).

* Vòng 1: Nhóm chuyên gia

Bước 1: Thành lập nhóm chuyên gia

 GV chia lớp thành 4 nhóm tương đương với 4 câu hỏi phần tìm hiểu bài. GV đánh số thứ tự các thành viên trong nhóm, và sử dụng các thẻ màu để đánh dấu.

Bước 2: GV giao nhiệm vụ
- Mỗi nhóm tìm hiểu 1 trong 4 câu hỏi:

1. Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi? (màu đỏ)

2. Nhà vua làm cách nào để tìm được người như thế? (màu xanh)

3. Hành động của chú bé Chôm có gì khác mọi người? (màu vàng)

  4. Theo em, vì sao người trung thực là người đáng quý?

-  GV phát cho mỗi nhóm có 1 bảng phụ có đầy đủ 4 câu hỏi và các phiếu học tập cá nhân mang các màu sắc như trong phần nhiệm vụ của phiếu nhóm.

Bước 3: HS làm việc cá nhân
Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút, suy nghĩ về câu hỏi, chủ đề và ghi lại những ý kiến của mình vào phiếu học tập cá nhân.

Bước 4: HS làm việc nhóm
 - Các thành viên chia sẻ, thống nhất ý kiến, đảm bảo các thành viên trong nhóm trả lời được câu hỏi được giao. Sau đó thống nhất để viết vào phiếu học tập của nhóm mình.

- Vòng 2: Nhóm mảnh ghép 

Bước 1: Giáo viên cho học sinh thành lập nhóm mảnh ghép

HS di chuyển vào nhóm mới theo số thự tự của mình. Những học sinh mang số 1 sẽ vào nhóm 1, học sinh mang số 2 vào nhóm 2, học sinh mang số 3 vào nhóm 3, số 4 vào nhóm 4.

Bước 2: GV giao nhiệm vụ

Các thành viên sẽ chia sẻ với những nội dung tìm hiểu ở vòng 1 và hoàn thành vào phiếu chung của nhóm.

Bước 3: Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- GV treo kết quả thảo luận của các nhóm, gọi đại diện nhóm báo cáo kết quả; nhóm khác nhận xét, bổ sung.
*Một vài lưu ý
- Kĩ thuật này áp dụng cho hoạt động nhóm với nhiều chủ đề nhỏ trong tiết học, học sinh được chia nhóm ở vòng 1 (chuyên gia) cùng nghiên cứu một chủ đề.

- Phiếu học tập mỗi chủ đề nên sử dụng trên giấy cùng màu có đánh số 1,2,…,n (nếu không có giấy màu có thể đánh thêm kí tự A, B, C, .... Ví dụ A1, A2, ... An, B1, B2, ..., Bn, C1, C2, ..., Cn).
- Sau khi các nhóm ở vòng 1 hoàn tất công việc giáo viên hình thành nhóm mới (mảnh ghép) theo số đã đánh, có thể có nhiều số trong 1 nhóm mới. Bước này phải tiến hành một cách cẩn thận tránh làm cho học sinh ghép nhầm nhóm.
4. Kĩ thuật “ Trình bày một phút”
* Khái niệm

Đây là kĩ thuật tạo cơ hội cho HS tổng kết lại kiến thức đã học và đặt những câu hỏi về những điều còn băn khoăn, thắc mắc bằng các bài trình bày ngắn gọn và cô đọng với các bạn cùng lớp. Các câu hỏi cũng như các câu trả lời HS đưa ra sẽ giúp củng cố quá trình học tập của các em và cho GV thấy được các em đã hiểu vấn đề như thế nào.

*Cách tiến hành:

– Cuối tiết học (thậm chí giữa tiết học), GV yêu cầu HS suy nghĩ, trả lời các câu hỏi sau: Điều quan trọng nhất các em học được hôm nay là gì? Theo các em, vấn đề gì là quan trọng nhất mà chưa được giải đáp?…

– HS suy nghĩ và viết ra giấy. Các câu hỏi của HS có thể dưới nhiều hình thức khác nhau.

– Mỗi HS trình bày trước lớp trong thời gian 1 phút về những điều các em đã học được và những câu hỏi các em muốn được giải đáp hay những vấn đề các em muốn được tiếp tục tìm hiểu thêm.

* Vận dụng: 
- Kĩ thuật này tôi sử dụng nhiều sau khi học xong các bài tập đọc, ở phần củng cố bài, tôi thường cho học sinh tự ghi lại nội dung, ý nghĩa bài đọc hoặc cảm nghĩ, bài học mình rút ra được từ nhân vật trong bài. Sau đó mời các em trình bày, chia sẻ cùng cô và các bạn nội dung đó trong thời gian 1 phút.
* Ví dụ: 

Sau khi học xong bài Tập đọc Người ăn xin (Tiếng Việt 4, tập một, trang 30), tôi sử dụng kĩ thuật này với yêu cầu: Em hãy ghi lại nội dung của bài tập đọc. Nêu cảm nghĩ của em về nhân vật ông lão và cậu bé trong câu chuyện. Sau đó trình bày trong thời gian một phút.
Dựa theo nội dung đã tìm hiểu được, học sinh nêu được nội dung: Câu chuyện ca ngợi lòng nhân hậu của cậu bé, biết thương xót với nỗi bất hạnh của ông lão ăn xin.
5. Lược đồ tư duy (Sơ đồ tư duy) 

* Khái niệm

Lược đồ tư duy (còn được gọi là bản đồ khái niệm) là một sơ đồ nhằm trình bày một cách rõ ràng những ý tưởng mang tính kế hoạch hay kết quả làm việc của cá nhân hay nhóm về một chủ đề. Lược đồ tư duy có thể được viết trên giấy, trên bản trong, trên bảng hay thực hiện trên máy tính. 

* Cách thực hiện
- Viết tên chủ đề ở trung tâm, hay vẽ một hình ảnh phản ánh chủ đề.

- Từ chủ đề trung tâm, vẽ các nhánh chính. Trên mỗi nhánh chính viết một khái niệm, phản ánh một nội dung lớn của chủ đề, viết bằng CHỮ IN HOA. Nhánh và chữ viết trên đó được vẽ và viết cùng một màu. Nhánh chính đó được nối với chủ đề trung tâm. Chỉ sử dụng các thuật ngữ quan trọng để viết trên các nhánh.

- Từ mỗi nhánh chính vẽ tiếp các nhánh phụ để viết tiếp những nội dung thuộc nhánh chính đó. Các chữ trên nhánh phụ được viết bằng chữ in thường.

- Tiếp tục như vậy ở các tầng phụ tiếp theo. 

* Ứng dụng của lược đồ tư duy

Lược đồ tư duy có thể ứng dụng trong nhiều tình huống khác nhau như:

- Tóm tắt nội dung, ôn tập một chủ đề;

- Trình bày tổng quan một chủ đề;

- Chuẩn bị ý tưởng cho một báo cáo hay buổi nói chuyện, bài giảng;

- Thu thập, sắp xếp các ý tưởng;

- Ghi chép khi nghe bài giảng. 

* Ưu điểm 

- Các hướng tư duy được để mở ngay từ đầu;

- Các mối quan hệ của các nội dung trong chủ đề trở nên rõ ràng;

- Nội dung luôn có thể bổ sung, phát triển, sắp xếp lại;

- Học sinh được luyện tập phát triển, sắp xếp các ý tưởng.

* Ví dụ: Sau khi học xong tiết LTVC: Luyện tập về từ ghép và từ láy”, giáo viên hướng dẫn cho HS vẽ sơ đồ tư duy để hệ thống lại kiến thức về từ TV xét theo cấu tạo. 

- Giúp HS xác định và viết tên chủ đề ở trung tâm (Từ TV).
- Từ chủ đề trung tâm, vẽ 2 nhánh chính gồm: Từ đơn và Từ phức, viết bằng CHỮ IN HOA. Nhánh và chữ viết trên đó được vẽ và viết cùng một màu. Nhánh chính đó được nối với chủ đề trung tâm. 
- Từ nhánh chính Từ phức vẽ tiếp 2 nhánh phụ gồm Từ ghép và Từ láy. Các chữ trên nhánh phụ được viết bằng chữ in thường. 
+ Từ nhánh phụ Từ ghép vẽ tiếp 2 nhánh nhỏ gồm: Từ ghép tổng hợp và từ ghép phân loại.

+ Từ nhánh phụ Từ láy viết tiếp 3 nhánh nhỏ: Láy âm đầu và vần; Láy âm đầu và Láy vần.
- Sau khi vẽ xong, giáo viên có thể cho HS chỉ trên sơ đồ và nêu lại kiến thức tổng hợp về từ xét cấu tạo.
III. KẾT LUẬN
        Các kĩ thuật dạy học tích cực trên đã mang lại nhiều yếu tố tích cực trong dạy học. Học sinh tập trung cao vào học tập, tích cực, hào hứng, chủ động tiếp thu kiến thức. HS nhớ bài nhanh hơn, sâu hơn. Mỗi kĩ thuật đều góp phần phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh.

- Kĩ thuật Trình bày một phút giúp học sinh tự tin, phát triển năng lực ngôn ngữ, biết diễn đạt quan điểm của bản thân, biết đặt câu hỏi, biết hệ thống, sắp xếp nội dung kiến thức đã học.
- Kĩ thuật “Các mảnh ghép”, “Khăn trải bàn” rèn cho học sinh kĩ năng hợp tác, biết chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập. Biết cùng nhau tổng hợp lại những nội dung dung kiến thức đã học và tìm ra ý chính trong bài.

Để mỗi tiết học trở lên sinh động, hấp dẫn, phát huy được tính tích cực, chủ động tham gia vào quá trình học tập, kích thích tư duy, sáng tạo và cộng tác làm việc của từng em, giáo viên cần căn cứ vào nội dung bài học, điều kiện thực tế của trường, lớp, đặc điểm tâm sinh lý học sinh lớp mình để lựa chọn các kĩ thuật dạy học tích cực cho phù hợp. 
Việc tổ chức các kĩ thuật dạy học tích cực có ý nghĩa rất to lớn đối với giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục Tiểu học nói riêng. Vì vậy, cần đẩy mạnh hơn nữa việc dạy học bằng cách thiết kế các kĩ thuật trong dạy học nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở tiểu học nói chung; đối với học sinh khối 4,5 nói riêng.


